
1. Quy 

hoạch

2. Giao 

thông

3. Thuỷ 

lợi và 

phòng, 

chống 

thiên tai

4. Điện 5. 

Trường 

học

6. Cơ sở 

vật chất 

VH

7. Cơ sở 

hạ tầng 

thương 

mại nông 

thôn

8. Thông 

tin và 

Truyền 

thông

9. Nhà ở 

dân cư

10. Thu 

nhập

11. 

Nghèo đa 

chiều

12. Lao 

động

13. Tổ 

chức SX 

và PT 

kinh tế 

nông thôn

14. Giáo 

dục và 

Đào tạo

15. Y tế 16. Văn 

hóa

17. Môi 

trường và 

an toàn 

thực 

phẩm

18. Hệ 

thống 

chính trị 

và tiếp 

cận PL

19. Quốc 

phòng và 

An ninh

1 Xã Phước An
Không 

đạt

Không 

đạt
Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt

Không 

đạt
Không đạt Đạt

Không 

đạt
Đạt

Không 

đạt

Không 

đạt

Không 

đạt
8/19

2 Xã Phước Thành Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt
Không 

đạt
Đạt Đạt 17/19

3 Xã Phước Thắng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
Không 

đạt
Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt 16/19

4 Xã Phước Hoà Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 19/19

5 Xã Phước Thuận
Không 

đạt

Không 

đạt
Đạt Đạt

Không 

đạt
Không đạt

Không

 đạt
Đạt Đạt Đạt Đạt

Không 

đạt

Không

 đạt
Không đạt

Không 

đạt

Không 

đạt
Không đạt Không đạt Đạt 7/19

Tên tiêu chí

Tên xã
Số 

TT

Ghi 

chú

Phụ lục: 01 - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THEO BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 (ĐẾN 12/2023)

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /      /2024 của UBND huyện)

Ghi chú:  Hình thức đánh giá "Đạt" hoặc "Không đạt", tương ứng với từng tiêu chí ở từng xã, nếu tiêu chí nào đạt thì ghi "Đạt", còn không đạt thì ghi "Không đạt".
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